
Tiêu chuẩn 

theo Đề án 

vị trí việc 

làm

Văn bằng 

hiện có 

(ghi rõ 

chuyên 

ngành 

đào tạo)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

II VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

1
Đinh Thị 

Nghiêm
8/27/1988 Nữ

Giáo viên 

mầm non

Trường 

mầm 

non 

Hoà 

Nghĩa

>3 năm > 1 năm 3.34 V.07.02.26

Đại học 

giáo dục 

mầm non

Cử nhân 

giáo dục 

mầm 

non

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên 

mầm non

Có khả năng 

ứng dụng Công 

nghệ thông tin 

cơ bản trong 

hoạt động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu vị 

trí việc 

làm

Bằng khen của chủ tịch UBND thành 

phố Hải Phòng, QĐ số 2375/QĐ-CT 

ngày 08/08/2023; 

Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp 

thành phố, QĐ số 339/QĐ-SGDĐT 

ngày 11/5/2022; 

Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, QĐ 

số: 944/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 

của UBND quận Dương Kinh; 

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, QĐ 

số 1087/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 

của UBND quận Dương Kinh

-  Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non 

hạng III tại Quyết định số 222/QĐ-MNHN ngày 

29/06/2024 của Trường mầm non Hòa Nghĩa

- Năm học 2022-2023, 2024-2025 được xếp loại 

chất lượng viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. Năm học 2023-2024 hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên mầm non 

hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên quan 

đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp 

luật.

2 Vũ Thị Lê 3/26/1981 Nữ Giáo viên

Tường 

mầm 

non 

Hòa 

Nghĩa

>3 năm >1 năm 3.03 V.07.02.26

Đại học 

giáo dục 

mầm non

Cử nhân 

giáo dục 

mầm 

non

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên 

mầm non

Có khả năng 

ứng dụng Công 

nghệ thông tin 

cơ bản trong 

hoạt động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu vị 

trí việc 

làm

Bằng khen của chủ tịch UBND thành 

phố Hải Phòng, QĐ số 1795/QĐ-CT 

ngày 11/06/2025; 

Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, QĐ 

số: 1209/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 

của UBND quận Dương Kinh; Danh 

hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, QĐ số: 

1087/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 của 

UBND quận Dương Kinh; Danh hiệu 

chiến sĩ thi đua cơ sở, QĐ số: 

1392/QĐ-UBND ngày 30/06/2023 

của UBND quận Dương Kinh.

-  Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non 

hạng III tại Quyết định số 231/QĐ-MNHN ngày 

29/06/2024 của trường MNHN.

  - Trong 03 năm từ 2022 đến 2025 được xếp 

loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ.

 - Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên mầm non 

hạng II.

 - Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên quan 

đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp 

luật.

(Kèm theo công văn số: 575/MNHN ngày 29/10/2025 của Trường mầm non Hòa Nghĩa)
Mức lương hiện 

hưởng
Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự xét

Phụ lục 2

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT THĂNG HẠNG

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

UBND PHƯỜNG  DƯƠNG KINH

TRƯỜNG MẦM NON HÒA NGHĨA

Thời gian 

bổ nhiệm 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương 

đương 

Hệ số 

lương

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Trình độ chuyên môn

Trình độ Quản 

lý nghề nghiệp
Trình độ tin học

Trình độ 

ngoại ngữ

Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc làm

Cơ quan  

đang làm 

việc

Thời 

gian giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương
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Tiêu chuẩn 

theo Đề án 

vị trí việc 

làm

Văn bằng 

hiện có 

(ghi rõ 

chuyên 

ngành 

đào tạo)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Mức lương hiện 

hưởng
Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự xét

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

Thời gian 

bổ nhiệm 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương 

đương 

Hệ số 

lương

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Trình độ chuyên môn

Trình độ Quản 

lý nghề nghiệp
Trình độ tin học

Trình độ 

ngoại ngữ

Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc làm

Cơ quan  

đang làm 

việc

Thời 

gian giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

3
Trần Thị 

Tươi
11/20/1985 Nữ

Giáo viên 

mầm non

Trường 

mầm 

non 

Hoà 

Nghĩa

> 3 năm > 1 năm
3,65+0

.32
V.07.02.26

Đại học 

giáo dục 

mầm non

Cử nhân 

giáo dục 

mầm 

non

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên 

mầm non

Có khả năng 

ứng dụng Công 

nghệ thông tin 

cơ bản trong 

hoạt động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu vị 

trí việc 

làm

-Bằng khen của chủ tịch UBND thành 

phố Hải Phòng, QĐ số 2630/QĐ-CT 

ngày 15 tháng 8 năm 2022; Bằng 

khen của chủ tịch UBND thành phố 

Hải Phòng, QĐ số 1795/QĐ-CT ngày 

11 tháng 6 năm 2025;

 - Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 

QĐ số: 1082/QĐ-UBND ngày 

23/07/2021 của UBND quận Dương 

Kinh; Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ 

sở, QĐ số: 944/QĐ-UBND ngày 

14/07/2022 của UBND quận Dương 

Kinh; Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ 

sở, QĐ số: 1087/QĐ-UBND ngày 

27/06/2024 của UBND quận Dương 

Kinh

-  Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non 

hạng III tại Quyết định số 231/QĐ-MNHN ngày 

29/06/2024 của trường MNHN.

 - Trong 03 năm từ 2022 đến 2025 được xếp loại 

chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên mầm non 

hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên quan 

đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp 

luật.

4
Nguyễn Thị 

Bích
2/7/1989 Nữ

Giáo viên 

mầm non

Trường 

mầm 

non 

Hoà 

Nghĩa

>3 năm > 1 năm 2.72 V.07.02.26

Đại học 

giáo dục 

mầm non

Cử nhân 

giáo dục 

mầm 

non

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên 

mầm non

Có khả năng 

ứng dụng Công 

nghệ thông tin 

cơ bản trong 

hoạt động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu vị 

trí việc 

làm

Bằng khen của chủ tịch UBND thành 

phố Hải Phòng, QĐ số 1795/QĐ-CT 

ngày 11/06/2025;  

 Danh hiệu CSTĐ cơ sở, QĐ số: 

1392/QĐ-UBND ngày 30/06/2023 

của UBND quận Dương Kinh; 

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, QĐ 

số 1087/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 

của UBND quận Dương Kinh

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, QĐ 

số 1209/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 

của UBND quận Dương Kinh

- Được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non 

hạng III tại quyết định số 231/QĐ-MNHN ngày 

29/06/2024 của trường mầm non Hoà Nghĩa.

- Trong 03 năm từ 2022 đến 2025 được xếp loại 

chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên mầm non 

hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên quan 

đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp 

luật.

5 Lê Thị Ngát 9/9/1979 Nữ
Giáo viên 

mầm non

Trường 

mầm 

non 

Hoà 

Nghĩa

>3 năm >1năm
4,27+ 

0.05
V.07.02.27

Đại học 

giáo dục 

mầm non

Cử nhân 

giáo dục 

mầm 

non

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên 

mầm non

Có khả năng 

ứng dụng Công 

nghệ thông tin 

cơ bản trong 

hoạt động nghề 

nghiệp. Có 

chứng chỉ tin 

học B văn 

phòng

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu vị 

trí việc 

làm. Có 

chứng chỉ 

tiếng anh 

B

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 

năm: 2008-2009 QĐ số:358/QĐ-KT 

ngày 01/7/2009.

 Đạt giáo viên dạy giỏi cấp Huyện 

năm: 2004-2005;Chứng nhận Giáo 

viên dạy giỏi cấp Huyện , QĐ số 

562/KT ngày 03/10/2005.

 Được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non 

hạng III tại quyết định số 226/QĐ-MNHN ngày 

29/06/2024 của trường mầm non Hoà Nghĩa.

Trong 03 năm từ 2022 đến 2025 được xếp loại 

chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên mầm non 

hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên quan 

đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp 

luật.

2



Tiêu chuẩn 

theo Đề án 

vị trí việc 

làm

Văn bằng 

hiện có 

(ghi rõ 

chuyên 

ngành 

đào tạo)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Mức lương hiện 

hưởng
Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự xét

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

Thời gian 

bổ nhiệm 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương 

đương 

Hệ số 

lương

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Trình độ chuyên môn

Trình độ Quản 

lý nghề nghiệp
Trình độ tin học

Trình độ 

ngoại ngữ

Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc làm

Cơ quan  

đang làm 

việc

Thời 

gian giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

6
Phạm Thị 

Tân
9/29/1979 Nữ Giáo viên

Trường 

mầm 

non 

Hòa 

Nghĩa

> 3 năm > 1 năm 4.27 V.07.02.26

ĐH giáo 

dục mầm 

non

Cử nhân 

giáo dục 

mầm 

non

Chứng chỉ bồi 

dường theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

mầm non

Có khả năng 

ứng dụng Công 

nghệ thông tin 

cơ bản trong 

hoạt động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu vị 

trí việc 

làm

CSTĐ cơ sở năm học 2020- 2021, 

QĐ số: 1082/QĐ-UBND Quận 

Dương Kinh ngày 23/7/2021 

Giáo viên dạy giỏi cấp quận năm học 

2019- 2020

- Được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non 

hạng III tại quyết định số 232/QĐ-MNHN ngày 

29/06/2024 của trường mầm non Hoà Nghĩa.

- Trong 03 năm từ 2022 đến 2025 được xếp loại 

chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên mầm non 

hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên quan 

đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp 

luật.

7
Bùi Việt 

Hoà
8/5/1983 Nữ

Giáo viên 

mầm non

Trường 

mầm 

non 

Hoà 

Nghĩa

>3 năm > 1 năm 3.34 V.07.02.26

Đại học 

giáo dục 

mầm non

Cử nhân 

giáo dục 

mầm 

non

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên 

mầm non

Có khả năng 

ứng dụng Công 

nghệ thông tin 

cơ bản trong 

hoạt động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu vị 

trí việc 

làm

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, QĐ 

số: 1082/QĐ-UBND Quận Dương 

Kinh ngày 23/7/2021 

-  Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non 

hạng III tại Quyết định số 230/QĐ-MNHN ngày 

29/06/2024 của trường MNHN.

- Năm học 2021-2022, 2022-2023, 2024-2025 

được xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn 

thành tốt nhiệm vụ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên mầm non 

hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên quan 

đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp 

luật.

8
Vũ Thị 

Huyên
8/12/1988 Nữ

Giáo viên 

mầm non

Trường 

mầm 

non 

Hoà 

Nghĩa

>3 năm > 1 năm 3.34 V.07.02.26

Đại học 

giáo dục 

mầm non

Cử nhân 

giáo dục 

mầm 

non

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên 

mầm non

Có khả năng 

ứng dụng Công 

nghệ thông tin 

cơ bản trong 

hoạt động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu vị 

trí việc 

làm

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, QĐ 

số: 385/QĐ-UBND Quận Dương 

Kinh ngày 2/2009.

 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 

QĐ số:1003/QĐ-UBND Quận Dương 

Kinh ngày 14/7/2017

- Được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non 

hạng III tại quyết định số 232/QĐ-MNHN ngày 

29/06/2024 của trường mầm non Hoà Nghĩa.

- Trong 03 năm từ 2022 đến 2025 được xếp loại 

chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên mầm non 

hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên quan 

đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp 

luật.

9
Phạm Thị 

Chi
1/23/1989 Nữ

Giáo viên 

mầm non

Trường 

mầm 

non 

Hòa 

Nghĩa

>3 năm >1năm
3,03+

0,3
V.07.02.26

Đại học 

giáo dục 

mầm non

Cử nhân 

giáo dục 

mầm 

non

Chứng chỉ bồi 

dường theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

Giáo viên 

mầm non

Có khả năng 

ứng dụng Công 

nghệ thông tin 

cơ bản trong 

hoạt động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu vị 

trí việc 

làm

Giấy khen của chủ tịch UBND quận 

Lê Chân, QĐ số 1829/QĐ-UBND 

ngày 11/7/2022

Giấy khen của chủ tịch UBND quận 

Lê Chân, QĐ số 1497/QĐ-UB ngày 

14/7/2023

Giấy khen của chủ tịch UBND quận 

Dương Kinh, QĐ số 1087/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2024

Giáo viên giỏi quận năm học 2021-

2022

Giáo viên giỏi quận năm học 2023-

2024

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non 

hạng III tại Quyết định số 244/QĐ-MNHN ngày 

29/06/2024 của Trường mầm non Hòa Nghĩa

- Năm học 2022-2023 được xếp loại chất lượng 

viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Năm học 2023-2024, 2024-2025 được xếp loại 

chất lượng viên chức ở mức hoàn thành tốt 

nhiệm vụ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên mầm non 

hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên quan 

đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp 

3



Tiêu chuẩn 

theo Đề án 

vị trí việc 

làm

Văn bằng 

hiện có 

(ghi rõ 

chuyên 

ngành 

đào tạo)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Mức lương hiện 

hưởng
Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự xét

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

Thời gian 

bổ nhiệm 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương 

đương 

Hệ số 

lương

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Trình độ chuyên môn

Trình độ Quản 

lý nghề nghiệp
Trình độ tin học

Trình độ 

ngoại ngữ

Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc làm

Cơ quan  

đang làm 

việc

Thời 

gian giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

10
Nguyễn Thị 

Thảo
8/2/1987 Nữ

Giáo 

Viên 

Mầm 

Non

Trường 

Mầm 

Non 

Hoà 

Nghĩa

>3 năm > 1 năm
3,03+ 

0,28
V.07.02.26

Đại học 

giáo dục 

mầm non

Cử nhân 

giáo dục 

mầm 

non

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên 

mầm non

Có khả năng 

ứng dụng Công 

nghệ thông tin 

cơ bản trong 

hoạt động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu vị 

trí việc 

làm

Giấy khen của chủ tịch UBND quận 

Dương Kinh. Quyết định số: 

1087/QĐ- UBND ngày 27/6/2024.

 Đã đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp 

quận năm học 2023- 2024. 

-  Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non 

hạng III tại Quyết định số 230/QĐ-MNHN ngày 

29/06/2024 của trường MNHN.

- Trong 3 năm từ 2022 đến 2025 được xếp loại 

chất lượng viên chức ở mức hoàn thành tốt 

nhiệm vụ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên mầm non 

hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên quan 

đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp 

luật.

11
Đinh Thị 

Ngọc
5/27/1983 Nữ Giáo viên

Trường 

mầm 

non

>3 năm >1 năm 3.34 V.07.02.26

ĐH giáo 

dục mầm 

non

Cử nhân 

giáo dục 

mầm 

non

Chứng chỉ bồi 

dường theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

mầm non

Có khả năng 

ứng dụng Công 

nghệ thông tin 

cơ bản trong 

hoạt động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu vị 

trí việc 

làm

Giáo viên dạy giỏi cấp quận năm học 

2015-2016

- Được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non 

hạng III tại quyết định số 232/QĐ-MNHN ngày 

29/06/2024 của trường mầm non Hoà Nghĩa.

- Được xếp loại viên chức hoàn thành tốt nhiệm 

vụ trong 02 năm từ 2023 - 2025

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên mầm non 

hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên quan 

đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp 

luật.

12
Trần Thị 

Thắm 
4/17/1984 Nữ 

Giáo viên 

mầm non 

Trường 

mầm 

non 

Hòa 

Nghĩa 

>3năm > 1năm 3.33 V.07.02.26

Đại học 

giáo dục 

mầm non 

Cử nhân 

giáo dục 

mầm 

non 

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức đánh 

nghề nghiệp 

giáo viên 

mầm non.

Có khả năng 

ứng dụng Công 

nghệ thông tin 

cơ bản trong 

hoạt động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu vị 

trí việc 

làm

Đã dạt danh hiệu giáo viên giỏi  cấp 

quận năm học 2012- 2013 và năm 

học 2015- 2016

Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non hạng III,tại quyết định số 227/QĐ - 

MNHN ngày 29/6/2024 của trường mầm non 

Hòa Nghĩa.

Trong 3 năm từ năm 2022 đến năm 2025 được 

xếp loại chất lượng viên chức hoàn thành tốt 

nhiệm vụ.

 Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên mầm non 

hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên quan 

đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp 

luật.

13
Hoàng Thị 

Oanh
9/27/1985 Nữ

Giáo viên 

mầm non

Trường 

mầm 

non 

Hoà 

Nghĩa

>3 năm >1 năm 3.34 V.07.02.26

Đại học 

giáo dục 

mầm non

Cử nhân 

giáo dục 

mầm 

non

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức đánh 

nghề nghiệp 

giáo viên 

mầm non.

Có khả năng 

ứng dụng Công 

nghệ thông tin 

cơ bản trong 

hoạt động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu vị 

trí việc 

làm

Đã dạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp 

quận năm học 2011- 2012

Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non hạng III,tại quyết định số 227/QĐ - 

MNHN ngày 29/6/2024 của trường mầm non 

Hòa Nghĩa.

Trong 3 năm từ năm 2022 đến năm 2025 được 

xếp loại chất lượng viên chức hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên mầm non 

hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không 

trong thời gian thực hiện các quy định liên quan 

đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp 

luật.
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